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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	10942
	Phạm Thị Mai Anh
	Quảng Phương, quảng Trạch

	2 
	10943
	Dương Mạnh Bình
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	3 
	10944
	Huỳnh Đình Hiền
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	4 
	10945
	Nguyễn  văn Đức
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	5 
	10941
	Trần THị Nhung
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	6 
	10940
	Hoàng Ngọc Sơn
	Quảng Lộc, Ba đồn

	7 
	10939
	Phạm Ngọc Hải
	Hải PHú, Bố Trạch

	8 
	10938
	Lê Nhật Minh
	Đồng Sơn, Đồng hới

	9 
	10937
	Hoàng Ngọc an
	Quảng Tiên, Ba đồn

	10 
	10936
	Lê Quốc Việt
	Quảng Hòa, Ba đồn

	11 
	10935
	Nguyễn thị Thùy Linh
	Phú Định, Bố Trạch

	12 
	10934
	Hồ ái Nhân
	Hải PHú, Bố Trạch

	13 
	10933
	Nguyễn thị Tình
	Quảng THạch, quảng Trạch

	14 
	10932
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hải PHú, Bố Trạch

	15 
	10931
	Nguyễn Văn Cát
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	16 
	10930
	Phạm Tiến Tình
	Quảng Lưu, quảng Trạch

	17 
	10929
	Nguyễn Phương Nam
	Quảng THanh, quảng Trạch

	18 
	10928
	Nguyễn thị Lan Hương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	19 
	10927
	Lê Văn vũ
	Quảng Xuân, quảng Trạch

	20 
	10926
	Nguyễn thị Thanh Lan
	Bảo Ninh,, Đồng hới

	21 
	10925
	Trần Ngọc Minh
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	22 
	10924
	Nguyễn Tiến Thành
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	23 
	10923
	Võ Xuân Danh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	24 
	10922
	Đinh Thị My My
	Dân Hóa, Minh hóa

	25 
	10921
	Phạm Quang Quân
	Quảng Phú, quảng Trạch

	26 
	10969
	Lê Văn Đạt
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	27 
	10968
	Trần Xuân Quý
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	28 
	10966
	Nguyễn Hữu Thọ
	Quy Đtạ, Minh Hóa

	29 
	10967
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	10965
	Lê Hoàng Hòa
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	31 
	10964
	Hoàng Khánh Tùng
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	32 
	10963
	Nguyễn Thị hải Lý
	Quảng Tung, Ba Đồn

	33 
	10962
	Lê Thanh Tùng
	Lý Trạch, Bố Trạch

	34 
	10961
	Nguyễn Văn Quảng 
	Ngư Thủy Bắc, lệ Thủy

	35 
	10960
	Tạ Xuân Hoành
	Quảng Tiến, Quảng Trạch

	36 
	10958
	Lâm Thanh Tâm
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	37 
	10959
	Hoàng Trung Tuấn
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	38 
	10957
	Trần Quang Phước
	Việt Trung, Bố Trạch

	39 
	10956
	Nguyễn tHị Hồng Ngọc
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	40 
	10955
	Đoàn Ngọc Báu
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	41 
	10954
	Phan Thị Hạnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	42 
	10953
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	43 
	10952
	Hoàng Đức Thắng
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	44 
	10951
	Nguyễn Văn Minh
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	45 
	10950
	Phạm Thị Thu Giang
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	46 
	10949
	Nguyễn Tâm Nam
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	47 
	10948
	Đoàn Mỹ Linh
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	48 
	10947
	Nguyễn Hoài Nam
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	49 
	10946
	Võ Thị Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	50 
	10981
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	51 
	10982
	Nguyễn Hữu Sơn
	Phong Nha, Bố Trạch

	52 
	10983
	Trương Văn Thái
	Đại Trạch, Bố Trạch

	53 
	10984
	Nguyễn Bạch Hưng
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	54 
	10985
	Đinh Thị Minh Phương
	Hưng Thủy, lệ Thủy

	55 
	10987
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	Hải Phú, Bố Trạch

	56 
	10986
	Đinh Mậu Chương
	Hưng thủy, Lệ Thủy

	57 
	10989
	Đinh Xuân Thanh
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	58 
	10990
	Trương Thị Thảo
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	59 
	10991
	Hoàng Văn Nhi
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	60 
	10992
	Lê Thị Thúy Hiền
	Quang Phú, Đồng Hới

	61 
	10993
	Mai Thị Thùy
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	62 
	10994
	Nguyễn Trung Thưởng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	63 
	10995
	Nguyễn Văn Hạt
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	64 
	10970
	Vương Hiếu
	Nam Lý, Đồng Hới

	65 
	10971
	Dương Minh San
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	66 
	10972
	Nguyễn Văn Phong
	Quảng Trung, Ba Đồn

	67 
	10973
	Nguyễn Thị Huệ
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	68 
	10974
	Hoàng Khánh Cơ
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	69 
	10975
	Lê Văn Đức
	Lý Trạch, Bố Trạch

	70 
	10976
	Đoàn Thị Thúy Ngân
	Hải Phú, Bố Trạch

	71 
	10977
	Đặng Thị Vẻ
	Đức Ninh, Đồng Hới

	72 
	10978
	Nguyễn Thị An
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	73 
	10979
	Trương Văn Niềm
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	74 
	10980
	Nguyễn Quốc Việt
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	75 
	10996
	Dương Hùng Cường
	Đồng Hải, Đồng Hới

	76 
	10997
	Võ Đức Hiến
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	77 
	11008
	Nguyễn Thị Anh
	Quảng Tân, Ba Đồn

	78 
	10998
	Hoàng Văn Thảo
	Phong Nha, Bố Trạch

	79 
	10999
	Nguyễn Việt Trung
	Hưng Trạch, Bố TRạch

	80 
	11000
	Nguyễn Văn Thực
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	81 
	11001
	Hoàng Văn Minh
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	82 
	11002
	Hoàng Văn Dự
	Quảng Tiên, ba Đồn

	83 
	11003
	Phan Quang Chuyển
	Quảng Tân, Ba Đồn

	84 
	11004
	Nguyễn Công Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	85 
	11005
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	86 
	11006
	Hoàng Lê Sơn
	Đại Trạch, Bố Trạch

	87 
	11007
	Phạm Thị Huyền Trang
	Hải Phú, Bố Trạch

	88 
	11009
	Hoàng Xuân Đông
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	89 
	11010
	Lê Hoàng
	Quảng Minh, Ba Đồn


